Phụ lục 1
DANH MỤC
VĂN BẢN QPPL THAM MƯU HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số:………/BC-STNMT ngày …. tháng …. năm 2023
của Sở Tài nguyên và Môi trường)
[bookmark: _GoBack]* Tính đến 24/11/2023                                               ------------------
	STT
	Tên văn bản
	Tiến độ thực hiện
	Tỷ lệ hoàn thành
	Ghi chú

	A
	CÁC VĂN BẢN ĐÃ THỰC HIỆN XONG (16 văn bản)

	I
	Văn bản QPPL (10 văn bản)
	
	
	

	1
	Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019; Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020; Nghị quyết số 17/2020/NQ-NĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	Hoàn thành
	100%
	

	2
	Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 31/7/2023 của HĐND về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng tại tỉnh Trà Vinh
	Hoàn thành
	100%
	

	3
	Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 13/11/2023 của HĐND về sửa đổi khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Hoàn thành
	100%
	

	4
	Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 1 Điều 4 của Quy định kèm theo Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh
	Hoàn thành
	100%
	

	5
	Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh ban hành định mức Kinh tế kỹ thuật quản lý đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Hoàn thành
	100%
	

	6
	Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019; Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh

	Hoàn thành
	100%
	

	7
	Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 07/07/2023 của UBND tỉnh Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Hoàn thành
	100%
	

	8
	Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Hoàn thành
	100%
	

	9
	Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Hoàn thành
	100%
	

	10
	Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Bảng đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Hoàn thành
	100%
	

	II
	Văn bản cá biệt (06 văn bản)
	
	
	

	1
	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

	Hoàn thành
	100%
	

	2
	Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

	Hoàn thành
	100%
	

	3
	Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Hoàn thành
	100%
	

	4
	Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động quản lý đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Hoàn thành
	100%
	

	5
	Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 ban hành Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Hoàn thành
	100%
	

	6
	Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành bảng đơn giá thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Hoàn thành
	100%
	

	B
	CÁC VĂN BẢN ĐANG THỰC HIỆN CHƯA XONG (07 văn bản)

	I
	Văn bản QPPL (0 văn bản)
	
	
	

	II
	Văn bản cá biệt (07 văn bản)
	
	
	

	1
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh  (kỳ họp cuối năm 2023)
	Đã trình lại UBND tỉnh (518/TTr-STNMT ngày 08/11/2023). Chuẩn bị họp HĐND kỳ họp cuối năm ngày 06-8/12/2023
	60%
	

	2
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (kỳ họp cuối năm 2023)
	Đã trình lại UBND tỉnh (519/TTr-STNMT ngày 08/11/2023). Chuẩn bị họp HĐND kỳ họp cuối năm ngày 06-8/12/2023
	60%
	

	3
	[bookmark: _Hlk142852324]Quyết định của UBND  tỉnh ban hành Đơn giá Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Đã sửa lại hình thức vb cá biệt theo góp ý của Sở TP. Đã gửi Sở Tài chính thẩm định đơn giá (3778/STNMT-TTPTQĐ ngày 21/11/2023)
	50%. 
	

	4
	Quyết định của UBND tỉnh quy định bảng đơn giá dịch vụ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (thay thế Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh)
	Đã gửi Sở Tài chính thẩm định đơn giá lần 2 (3756/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 20/11/2023). 
Đã có Báo cáo số 863/BC-STNMT ngày 15/11/2023 và Công văn số 3690/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 15/11/2023 xin chủ trương bãi bỏ Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 và Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	70%. 
	

	5
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (thay thế Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 và Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
	Đã có Báo cáo số 863/BC-STNMT ngày 15/11/2023 và Công văn số 3690/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 15/11/2023 xin chủ trương bãi bỏ Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 và Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	90%.
	

	6
	Quyết định của UBND tỉnh Trà Vinh quy định bảng đơn giá kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	Đã trình UBND tỉnh (491/TTr-STNMT ngày 30/10/2023). UBT đã chuyển vb ý kiến góp ý của STP (3433/VP-NN ngày 27/11/2023)
	90%. 
	

	7
	thay thế Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động cải tạo đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Đã có văn bản chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh (4646/UBND-NN ngày 17/10/2023). Đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến. Đang hoàn thiện để gửi lấy ý kiến lần 2
	30%

	Mới phát sinh



2

